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BẢO DƯỠNG

Vệ sinh bộ phận chính, ghế và nắp bàn cầu

Lau bằng vải mềm ướt đã vắt kiệt nước.
Lau nhẹ nhàng, dùng lực lau từ lòng bàn tay, tránh dùng móng
tay làm xước sản phẩm. Sử dụng một miếng vải mỏng để lau
ở các khe hở giữa bộ phận chính máy Eco Washer và nắp bàn
cầu.
Làm sạch các vết bẩn khó vệ sinh.
- Sử dụng tấm vải mềm thấm chất tẩy rửa trung tính và lau
nhẹ nhàng, dùng lực lau từ lòng bàn tay.
- Lau bằng khăn ẩm.

Vệ sinh khe hở giữa bộ phận chính máy Eco Washer và bàn cầu

1. Tháo bộ phận chính.
    Hãy làm đúng theo trình tự ở quy trình Lắp đặt 8.
    *Không kéo quá mức vòi cấp nước.

2. Vệ sinh bộ phận chính.
    Hãy làm đúng theo trình tự như đối với vệ sinh bộ phận chính
    ghế vài nắp ngồi bàn cầu.

3. Lắp bộ phận chính.
    Hãy làm đúng theo trình tự ở quy trình Lắp đặt 7.

Khi bạn cảm thấy áp suất nước bị yếu

Vệ sinh lưới lọc

1. Đóng van ngắt nước để dừng cấp nước.
2. Tháo đai ốc lắp trên vòi cấp nước, sau đó tháo
lưới lọc.
3. Làm sạch lưới lọc.
4. Lắp lại lưới và siết chặt ốc cẩn thận.
5. Mở van ngắt nước.

CẢNH BÁO

Không chạm/ dùng một lực mạnh hay
cứng tác động tới phần khớp nối ống
nước. (Nếu không, ống có thể bị trục
trặc dẫn đến rò rỉ nước.)

Lưới lọc

Van ngắt nước Đai ốc

Ống cấp nước

10, Đường Eunos 8, Số 12-07, Trung tâm Bưu điện Singapore.
Singapore 408600. ĐT: +65-6744-6955 Fax : +65-6841-0819 http://
asia.toto.com/

Chi nhánh Trung Đông LOB19-1701-1702, Khu tự do mậu dịch Jebel
Ali, Hòm thư số 261804, Dubai U.A.E.

ĐT: +971-4-886-5983 Fax : +971-4-886-5986 http://asia.toto.com/
Văn phòng đại diện Manila. Phòng 1010, Tầng 10 Rufino Building,
Đại lộ Ayala cor.V.A. Đường Rufina, TP Makati,1226 Philippines.

ĐT: +63-2-887-6643 Fax : +63-2-887-4084 http://asia.toto.com/

Chi nhánh Bangkok, 31/7 Đường Sukhumvit, Klong Toey-Nua,
Wattana,. Bangkok, 10110, Thái Lan

ĐT: +66-2-655-2446 Fax : +66-2-655-2443 http://www.totobkk.com/
Trụ sở chính 506, Tầng 5, Trung tâm ASCOT, Đường sân bay Sahar,
Andheri (Phía Đông) Mumbai 400099, Maharashtra, Ấn Độ.

ĐT: +91-22-2832-5741/5742 Fax : +91-22-6725-8780 http://
asia.toto.com/
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Bạn nên điền vào thông tin dưới đây để
được cung cấp dịch vụ nhanh chóng

Ngày mua hàng:

Ngày:    ngày    tháng    năm

Tên cửa hàng:

ĐT:

NẮP RỬA BÀN CẦU

TCW1211A
- Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm Nắp rửa bàn cầu TOTO Eco washer của chúng tôi. Hãy đọc kỹ sách Hướng dẫn lắp đặt và
sử dụng, nhãn (Cách sử dụng) được dán trên sản phẩm để sử dụng đúng cách.
- Đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi lắp đặt. Lắp đặt Nắp rửa bàn cầu TOTO Eco washer theo chỉ dẫn lắp đặt.
- Các đặc điểm kỹ thuật, số mô-đen...vv có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chú ý về an toàn Tuân thủ nghiêm các chú ý sau đây.

Xin vui lòng đọc nội dung trong mục (Chú ý về an toàn) trước khi sử dụng, Các ký hiệu dưới đây rất quan trọng
cho việc sử dụng an toàn, vì vậy hãy chắc chắn tuân thủ theo các ký hiệu dưới đây. Ý nghĩa của ký hiệu như sau.

Cảnh báo

Biểu tượng này cho biết việc xử lý sai có
thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích.

Chú ý

Biểu tượng này cho biết việc xử lý sai có thể dẫn
đến chấn thương hoặc thiệt hại vật chất.

Ký hiệu và định nghĩa

Ký hiệu           có nghĩa rằng hành động đó bị Cấm Ký hiệu           có nghĩa rằng hành động đó là Bắt Buộc.

Cảnh báo

Bắt Buộc

Đảm bảo nối thiết bị Eco Washer vào nguồn
nước lạnh. (Nếu không sẽ gây bỏng hoặc trục
trặc thiết bị.) Cấm

Chỉ sử dụng nước máy và nước giếng (nước ngầm).
Không sử dụng nước biển. (Nếu không sẽ gây viêm da.) 

Chú ý

Bắt
Buộc

Sau khi lưới lọc được làm sạch, đóng chặt đai ốc nắp
lại. (có thể gây rò rỉ nước trừ khi nắp đóng an toàn).

Đẩy phần thân chính vào tấm đế một cách an toàn.
(Sau khi đẩy phần thân chính đúng và an toàn sẽ
nghe thấy tiếng kêu tạch, kéo nhẹ về phía bạn để đảm
bảo rằng các sản phẩm không bị tách rời nhau). (Nếu
không phần thân chính có thể bị long ra dẫn đến chấn
thương)

Nếu rò rỉ nước xảy ra, đóng van ngắt nước để ngừng
cấp nước.

Về việc bảo quản lâu dài. (Khi tiếp tục sử dụng, chạy
xả nước trước khi dùng vì nước cũ còn đọng lại trong
thiết bị có thể gây viêm da...vv).

Có biện pháp phòng ngừa chống vỡ do đóng băng.
(Nếu nước trong thiết bị Eco washer bị đóng băng,
đường ống và các bộ phận bên trong thiết bị có thể bị
vỡ, dẫn tới rò rỉ nước). 
(Nếu cần thiết, hãy giữ cho khu vực đặt thiết bị Eco
washer luôn ấm áp bằng một máy sưởi..vv).

Dễ Cháy

Không để thuốc lá hoặc các nguồn nhiệt khác...vv gần
sản phẩm.
(Nếu không có thể gây cháy).

Cấm
tháo rời

Không bao giờ được tháo lắp, sửa chữa hoặc thay đổi
sản phẩm. 
(Có thể gây rò rỉ nước hoặc hư hại thiết bị).

Cấm

Không tiếp tục sử dụng thiết bị Eco washer khi nó không hoạt động đúng.
(Trong những trường hợp sau đây, hãy đóng van ngắt nước để ngừng cấp
nước). Các trục trặc có thể là: 
- Nước rò rỉ từ các đường ống hoặc phần thân chính.
- Sản phẩm bị thiếu sót, nứt hoặc gãy.
- Âm thanh bất thường phát ra.  - Bàn cầu bị tắc.
(Có thể xảy ra hiện tượng trào nước nếu tiếp tục sử dụng)

Không lắp đặt sản phẩm trong các phương tiện di động như xe cộ, tàu
thuyền..vv. (Nếu không, sản phẩm có thể hoạt động sai lệch).
(Nắp Eco washer có thể bị tuột và rơi xuống gây thương tích).

Không nới lỏng đai ốc nắp khi van ngắt nước đang mở.
(Nếu không nước sẽ phun ra).

Không uốn cong hoặc làm dập ống cấp nước.
(Nếu không, ống có thể bị ngắt kết nối, dẫn đến rò rỉ nước).

Không chạm/ dùng một lực mạnh hay cứng tác động tới phần khớp nối ống
nước. (Nếu không, ống có thể bị ngắt kết nối, dẫn đến rò rỉ nước).

Không nhấc sản phẩm lên bằng bệ ngồi hoặc nắp bàn cầu.
(Nếu không, phần thân chính có thể bị tách rời và rơi, dẫn đến bị thương).

Dùng chất tẩy rửa nhà bếp pha loãng (trung tính) để làm sạch các bộ phận
nhựa (bệ ngồi, nắp bàn cầu) và không sử dụng các chất sau:
[Chất làm sạch bồn cầu, benzine, chất tẩy rửa, ni-lon chà sàn...vv]
(Nếu không, các bộ phận nhựa có thể bị hỏng hoặc vỡ, dẫn đến chấn thương).
(Ống cấp nước có thể hỏng, dẫn đến rò rỉ nước...vv).

Không dùng một lực mạnh hay cứng tác động lên thiết bị Eco washer.
Không đứng hay đặt các vật nặng lên trên bệ ngồi, nắp bàn cầu hoặc
phần thân chính. (Nếu không các bộ phận đó sẽ bị gãy hoặc rời ra gây chấn
thương). 

Lưu ý khi vận hành Tuân thủ các hướng dẫn sau đây

Để phòng ngừa khiếm khuyết hoặc hư hỏng Để phòng ngừa trục trặc

Không lau phần thân chính, bệ ngồi, nắp bàn cầu và các bộ phận nhựa khác bằng vải khô,
giấy vệ sinh..vv. (Dùng khăn ướt vắt kiệt để lau).

(Không dựa lưng vào nắp bàn cầu)

Tránh để nước tiểu làm ướt phần thân
chính và vòi phun.

Không để trực tiếp sản phẩm dưới ánh nắng
mặt trời. (Nếu không có thể gây mất màu).

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG
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CHÚ Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
1. Chỉ mở nguồn cấp nước cho sản phẩm sau khi đã hoàn thiện

các công tác lắp đặt khác.
2. Áp suất cấp nước là 0,05MPa (động) - 0,75MPa (tĩnh). Đảm

bảo áp suất cấp nước của bạn nằm trong khoảng trên.
3. Nhiệt độ cấp nước phải nằm trong khoảng 0-35oC. Đảm bảo

nhiệt độ cấp nước của bạn nằm trong khoảng trên.
4. Không sử dụng ống cấp nước hoặc các đầu nối ống khác loại
    nhà sản xuất cung cấp.

*Khi thực hiện kiểm tra lưu lượng nước trên mỗi sản phẩm tại
nhà máy, nước có thể vẫn đọng trên sản phẩm. Điều này không
phải là hỏng hóc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KIỂM TRA BỘ PHẬN
Phần thân chính
ECO WASHER

Van cấp nước Lưới lọc

Tấm đế

Sách 
hưỡng 
dẫn sử 
dụng

CÁC DỤNG CỤ YÊU CẦU

BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

: Lắp ráp được thực hiện bởi người lắp đặt

: Yêu cầu xác nhận trực quan

: Thứ tự, luồng công việc

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Ấn
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CHÚ Ý TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT
1. Chỉ mở nguồn cấp nước cho sản phẩm sau khi đã hoàn thiện
    các công tác lắp đặt khác.
2. Áp suất cấp nước là 0,05MPa (động) - 0,75MPa (tĩnh). Đảm
    bảo áp cấp nước của bạn nằm trong khoảng trên.
3. Nhiệt độ cấp nước phải nằm trong khoảng 0-35oC. Đảm bảo 
    nhiệt độ cấp nước của bạn nằm trong khoảng trên.
4. Không sử dụng ống cấp nước hoặc các đầu nối ống khác loại 
    nhà sản xuất cung cấp.
    *Khi thực hiện kiểm tra lưu lượng nước trên mỗi sản phẩm tại
    nhà máy, nước có thể vẫn đọng trên sản phẩm. Điều này không
    phải là hỏng hóc 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KIỂM TRA BỘ PHẬN
Bộ phận chính
ECO WASHER

Bộ phận ống nối Lưới lọc

Tấm đế

Sách 
hưỡng 
dẫn sử 
dụng

CÁC DỤNG CỤ YÊU CẦU

BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

: Lắp ráp được thực hiện bởi người lắp đặt

: Yêu cầu xác nhận trực quan

: Thứ tự, luồng công việc

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Ấn
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BẢO DƯỠNG

Vệ sinh bộ phận chính, bệ ngồi và nắp bàn cầu

Lau bằng vải mềm ướt đã vắt kiệt nước.
Lau nhẹ nhàng, dùng lực lau từ lòng bàn tay, tránh dùng móng
tay làm xước sản phẩm. Sử dụng một miếng vải mỏng để lau
ở các khe hở giữa bộ phận chính máy Eco washer và nắp bàn
cầu.
Làm sạch các vết bẩn khó vệ sinh.
- Sử dụng tấm vải mềm thấm chất tẩy rửa trung tính và lau
nhẹ nhàng, dùng lực lau từ lòng bàn tay.
- Lau bằng khăn ẩm.

Vệ sinh khe hở giữa bộ phận chính máy Eco Washer và bàn cầu

1. Tháo phần thân chính.
Hãy làm đúng theo trình tự ở quy trình Lắp đặt 8.
*Không kéo quá mức vòi cấp nước.

2. Vệ sinh phần thân chính.
Hãy làm đúng theo trình tự như đối với vệ sinh phần thân
chính bệ ngồi và nắp bàn cầu.

3. Lắp phần thân chính.
Hãy làm đúng theo trình tự ở quy trình Lắp đặt 7.

Khi bạn cảm thấy áp suất nước bị yếu

Vệ sinh lưới lọc

1. Đóng van ngắt nước để dừng cấp nước.
2. Tháo đai ốc lắp trên vòi cấp nước, sau đó tháo
lưới lọc.
3. Làm sạch lưới lọc.
4. Lắp lại lưới và siết chặt ốc cẩn thận.
5. Mở van ngắt nước.

CẢNH BÁO

Không chạm/ dùng một lực mạnh hay
cứng tác động tới phần khớp nối ống
nước. (Nếu không, ống có thể bị trục
trặc dẫn đến rò rỉ nước.)

Lưới lọc

Van ngắt nước Đai ốc

Ống cấp nước

NẮP RỬA BÀN CẦU

TCW1211A
- Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm Nắp rửa bàn cầu TOTO Eco washer của chúng tôi. Hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này và nhãn 
   (Cách sử dụng) được dán trên sản phẩm để sử dụng đúng cách.
- Đọc kỹ sách hướng dẫn trước khi lắp đặt. Lắp đặt Nắp rửa bàn cầu TOTO Eco washer theo chỉ dẫn lắp đặt.
- Các đặc điểm kỹ thuật, số mô-đen...vv có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chú ý về an toàn Tuân thủ nghiêm các chú ý sau đây.

Xin vui lòng đọc nội dung trong mục (Chú ý về an toàn) trước khi sử dụng, Các ký hiệu dưới đây rất quan trọng
cho việc sử dụng an toàn, vì vậy hãy chắc chắn tuân thủ theo các ký hiệu dưới đây. Ý nghĩa của ký hiệu như sau. 

Nguy hiểm

Biểu tượng này cho biết việc xử lý sai có
thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích.

Cảnh báo

Biểu tượng này cho biết việc xử lý sai có thể dẫn
đến chấn thương hoặc thiệt hại vật chất.

Ký hiệu và định nghĩa

Ký hiệu           có nghĩa rằng hành động đó bị Cấm Ký hiệu           có nghĩa rằng hành động đó là Bắt Buộc.

Nguy hiểm

Bắt Buộc

Đảm bảo nối thiết bị Eco Washer vào nguồn
nước lạnh. (Nếu không sẽ gây bỏng hoặc trục
trặc thiết bị.) Cấm

Chỉ sử dụng nước máy và nước giếng (nước ngầm).
Không sử dụng nước biển. (Nếu không sẽ gây viêm da.) 

Cảnh báo

Bắt
Buộc

Sau khi lưới lọc được làm sạch, đóng chặt đai ốc nắp
lại. (có thể gây rò rỉ nước trừ khi nắp đóng an toàn).

Đẩy bộ phận chính vào tấm đế một cách an toàn. (Sau
khi đẩy bộ phận chính đúng và an toàn sẽ nghe thấy
tiếng kêu tạch, kéo nhẹ về phía bạn để đảm bảo rằng
các sản phẩm không bị tách rời nhau). (Nếu không bộ
phận chính có thể bị long ra dẫn đến chấn thương)

Nếu rò rỉ nước xảy ra, đóng van ngắt nước để ngừng
cấp nước.

Về việc bảo quản lâu dài. (Khi tiếp tục sử dụng, chạy
xả nước trước khi dùng vì nước cũ còn động lại trong
thiết bị có thể gây viêm da...vv).

Có biện pháp phòng ngừa chống vỡ do đóng băng.
(Nếu nước trong thiết bị Eco Washer bị đóng băng,
đường ống và các bộ phận bên trong thiết bị có thể bị
vỡ, dẫn tới rò rỉ nước). 
(Nếu cần thiết, hãy giữ cho khu vực đặt thiết bị Eco
Washer luôn ấm áp bằng một máy sưởi..vv).

Dễ Cháy

Không để thuốc lá hoặc các nguồn nhiệt khác...vv gần
sản phẩm.
(Nếu không có thể gây cháy).

Cấm
tháo rời

Không bao giờ được tháo lắp, sửa chữa hoặc thay đổi
sản phẩm. 
(Có thể gây rò rỉ nước hoặc hư hại thiết bị).

Cấm

Không tiếp tục sử dụng thiết bị Eco Washer khi nó không hoạt động đúng.
(Trong những trường hợp sau đây, hãy đóng van ngắt nước để ngừng cấp
nước). Các trục trặc có thể là: 
- Nước rò rỉ từ các đường ống hoặc bộ phận chính.
- Sản phẩm bị thiếu sót, nứt hoặc gãy.
- Âm thanh bất thường phát ra.  - Bàn cầu bị tắc.
(Có thể xảy ra hiện tượng trào nước nếu tiếp tục sử dụng)
Không lắp đặt sản phẩm trong các phương tiện di động như xe cộ, tàu
thuyền..vv. (Nếu không, sản phẩm có thể hoạt động sai lệch).
(Nắp Eco washer có thể bị tuột và rơi xuống gây thương tích).
Không nới lỏng đai ốc nắp khi van ngắt nước đang mở.
(Nếu không nước sẽ phun ra).
Không uốn cong hoặc làm dập ống cấp nước.
(Nếu không, ống có thể bị ngắt kết nối, dẫn đến rò rỉ nước).

Không chạm/ dùng một lực mạnh hay cứng tác động tới phần khớp nối ống
nước. (Nếu không, ống có thể bị ngắt kết nối, dẫn đến rò rỉ nước).

Không nhấc sản phẩm lên bằng ghế hoặc nắp bàn cầu.
(Nếu không, bộ phận chính có thể bị tách rời và rơi, dẫn đến bị thương).

Dùng chất tẩy rửa nhà bếp pha loãng (trung tính) để làm sạch các bộ phận
nhựa (ghế, nắp bàn cầu) và không sử dụng các chất sau:
[Chất làm sạch bồn cầu, benzine, chất tẩy rửa, ni-lon chà sàn...vv]
(Nếu không, các bộ phận nhựa có thể bị hỏng hoặc vỡ, dẫn đến chấn thương).
(Ống cấp nước có thể hỏng, dẫn đến rò rỉ nước...vv).

Không dùng một lực mạnh hay cứng tác động lên thiết bị Eco Washer.
Không đứng hay đặt các vật nặng lên trên ghế, nắp bàn cầu hoặc bộ phận
chính. (Nếu không các bộ phận đó sẽ bị gãy hoặc rời ra gây chấn thương). 

Lưu ý khi vận hành Tuân thủ các hướng dẫn sau đây
Để phòng ngừa khiếm khuyết hoặc hư hỏng Để phòng ngừa trục trặc

Không lau bộ phận chính, ghế, nắp bàn cầu và các bộ phận nhựa khác bằng vải khô, giấy vệ
sinh..vv. (Dùng khăn ướt vắt kiệt để lau).

(Không dựa lưng vào nắp bàn cầu)

Tránh để nước tiểu làm ướt bộ phận chính
và vòi phun.

Không để trực tiếp sản phẩm dưới ánh nắng
mặt trời. (Nếu không có thể gây mất màu).
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